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Hạ Long, ngày 24 tháng 5 năm 2024 

THÔNG BÁO 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6, 7, 8, 9 SỬ DỤNG TRONG NHÀ TRƯỜNG  

NĂM HỌC 2023 – 2024 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông; 

Căn cứ Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông; Quyết định số 421/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông; 

Căn cứ Kế hoạch số 609/KH-SGDĐT- GDPT ngày 28/02/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Quảng Ninh v/v tổ chức lựa chọn SGK cấp trung học áp dụng từ năm 2024-

2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-PGDĐT ngày 7/3/2024 vủa PGDĐT Hạ Long v/v/ tổ 

chức lựa chọn SGK cấp trung học áp dụng từ năm học 2024 – 2025; 

Căn cứ Quyết định v/v phê duyệt danh mục sách giáo khoa môn Tiếng Pháp lớp 3, 

sách giáo khoa lớp 4, lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KHHĐC SGK-VL ngày 7/3/2024 của trường TH, 

THCS và THPT Văn Lang về việc tổ chức lựa chọn SGK lớp 9 năm học 2024 -2025; 

Trường Văn Lang đã thực hiện việc lựa chọn, đề xuất sách giáo khoa năm học 

2024-2025 theo đúng quy định tại Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT. Nhà trường xin 

thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 6, 7, 8, 9 được sử dụng trong nhà trường năm học 

2024-2025 như sau: 

I. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 

1. Ngữ văn. Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Nguyễn Minh Thuyết. 

2. Toán. Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Đỗ Đức Thái. 

3. Giáo dục công dân. Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Trần Văn Thắng. 

4. Khoa học tự nhiên. Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Tổng chủ biên: Vũ Văn 

Hùng. 

5. Lịch sử và Địa lí. Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Đồng Tổng chủ biên: Vũ 

Minh Giang, Nghiêm Đình Vỳ. 

6. Tin học. Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Hồ Sĩ Đàm. 

7. Công nghệ. Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Tổng chủ biên: Nguyễn Tất Thắng. 

8. Âm nhạc. Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Đỗ Thanh Hiên. 



9. Mĩ thuật. Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Phạm Văn Tuyên. 

10. Giáo dục thể chất. Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Lưu Quang Hiệp. 

11. HĐ trải nghiệm hướng nghiệp. Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Nguyễn Quang Dục. 

12. Tiếng Anh Global Success. NXB Giáo dục Việt Nam. Tổng chủ biên: Hoàng Vân Vân. 

II. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 

1. Ngữ văn. Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Nguyễn Minh Thuyết. 

2. Toán. Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Đỗ Đức Thái. 

3. Giáo dục công dân. Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Nguyễn Thị Mỹ Lộc. 

4. Khoa học tự nhiên. Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Tổng chủ biên: Vũ Văn 

Hùng. 

5. Lịch sử và Địa lí. Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Đồng Tổng chủ biên: Vũ 

Minh Giang, Nghiêm Đình Vỳ. 

6. Tin học. Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Hồ Sĩ Đàm. 

7. Công nghệ. Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Tổng chủ biên: Lê Huy Hoàng. 

8. Âm nhạc. Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Đỗ Thanh Hiên. 

9. Mĩ thuật. Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Phạm Văn Tuyên. 

10. Giáo dục thể chất. Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Lưu Quang Hiệp. 

11. HĐ trải nghiệm hướng nghiệp. Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Nguyễn Quang Dục. 

12. Tiếng Anh Global Success. NXB Giáo dục Việt Nam. Tổng chủ biên: Hoàng Vân Vân. 

III. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 

1. Ngữ văn: Bộ sách Cánh diều. Tổng Chủ biên: Nguyễn Minh Thuyết. 

2. Toán: Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Đỗ Đức Thái. 

3. GDCD: Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Nguyễn Thị Mỹ Lộc. 

4. KHTN: Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Tổng chủ biên: Vũ Văn Hùng. 

5. Lịch sử và Địa lý: Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Tổng chủ biên: Vũ Minh 

Giang. 

6. Môn Tin: Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Hồ Sỹ Đàm. 

7. Công nghệ: Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Tổng chủ biên:  Lê Huy Hoàng. 

8. Âm nhạc: Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Đỗ Thanh Hiên. 

9. Mĩ thuật: Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Phạm Văn Tuyến. 

10. GDTC: Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Đinh Quang Ngọc. 

11. HĐ trải nghiệm hướng nghiệp: Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Đinh Quang Ngọc. 

12. Tiếng Anh Global Success. NXB Giáo dục Việt Nam. Tổng chủ biên: Hoàng Vân Vân. 

IV. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 

1. Ngữ văn: Bộ sách Cánh diều. Tổng Chủ biên: Nguyễn Minh Thuyết. 

2. Toán: Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Đỗ Đức Thái. 

3. GDCD: Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Nguyễn Thị Mỹ Lộc. 



4. KHTN: Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Tổng chủ biên: Vũ Văn Hùng. 

5. Lịch sử và Địa lý: Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Tổng chủ biên: Vũ Minh 

Giang. 

6. Môn Tin: Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Hồ Sỹ Đàm. 

7. Công nghệ: Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Tổng chủ biên:  Lê Huy Hoàng. 

- Phần 1: Định hướng nghề nghiệp. 

- Phần 2: Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà. 

8. Âm nhạc: Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Đỗ Thanh Hiên. 

9. Mĩ thuật: Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Phạm Văn Tuyến. 

10. GDTC: Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Đinh Quang Ngọc. 

11. HĐ trải nghiệm hướng nghiệp: Bộ sách Cánh diều. Tổng chủ biên: Nguyễn Dục Quang. 

12. Tiếng Anh Global Success. NXB Giáo dục Việt Nam. Tổng chủ biên: Hoàng Vân Vân. 

 

 

Nơi nhận: 

-  BGH; 

- Các tổ CM; 

- Đăng website, fanpage trường; 

- Lưu VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

Hoàng Thị Kim Khánh 
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